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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH LONG AN                                  

                                                

Bản án số: 110/2022/DS-ST      

Ngày: 01-8-2022    
“V/v: Tranh chấp quyền sử dụng đất 

và  quyền sở hữu tài sản ” 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n    u  n  h c   nh Du  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  n   ý Văn Hùn ;  

2.  n    u  n Chí   n; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

hu ện Đức Hòa, tỉnh  on  An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa tham gia phiên tòa: 

Ông Đặn  Văn Quý –   ểm sát v ên. 

Trong ngày 01 tháng 8 năm 2022, tạ  Trụ sở Tòa án nhân dân hu ện Đức 

Hòa, tỉnh  on  An xét xử sơ thẩm côn  kha  vụ án dân sự thụ lý số 

245/2018/TLST-DS, n à  07 thán  5 năm 2018 về v ệc “Tranh chấp quyền sử 

dụng đất và quyền sở hữu tài sản” theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử số 

11/2022/QĐXXST-DS ngày 01 tháng 01 năm 2022,   ữa các đươn  sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty cổ phần N . 

Trụ sở: Khu công nghiệp X, ấp T, xã M, huyện Đ, tỉnh L . 

Đại diện theo pháp luật: Bà Nguy n Thị Thanh H – Chức vụ: Tổn    ám đốc. 

  ườ  đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Ngọc L , s nh năm 1955. Địa chỉ: ấp 

T, xã H, huyện Đ, tỉnh L  (Văn bản ủy quyền số 84/UQ.18 ngày 02/5/2018)  

-   ười bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho n u ên đơn là  uật sư Nguy n 

Thanh M  – Công ty Luật TNHH L, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Bị đơn:  

- Ông Nguy n Hữu C , s nh năm 1976; (Hiện nay đã đổi họ thành Phan Hữu 

C ).  

Địa chỉ: ấp T, xã M, huyện Đ, tỉnh L.  

- Bà Nguy n Thị N , s nh năm 1957;  

Địa chỉ: Số 146,  ấp T, xã M, huyện Đ,  tỉnh L 
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  ườ  đại diện theo ủy quyền của bà N là ông Nguy n Văn H , s nh năm 

1981. Địa chỉ: ấp R, xã M, huyện Đ, tỉnh L. (Văn bản ủy quyền ngày 18/6/2018)  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Bà Nguy n Thị Kim L , s nh năm: 1972.  

3.2. Bà Phan Thị Hồng A , s nh năm: 2000 

3.3. Em Phan Hữu P , s nh năm: 2005 

  ườ  đại diện hợp pháp cho Phan Hữu P : Bà Nguy n Thị Kim L , ông 

Nguy n Hữu C .  

Cùn  địa chỉ: ấp T, xã M , huyện Đức Hòa, Long An.  

3.4. Ông Cái Hoàng M , s nh năm: 1956. 

Địa chỉ: Số 146, ấp T, xã M, huyện Đ, tỉnh L. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Trong đơn khởi kiện ngày 25/4/2018 và tại phiên tòa nguyên đơn Công ty cổ 

phần N  do ông Trần Ngọc L  đại diện trình bày:  

Tạ  qu ết định số 944/TT  ngày 08/11/1997 của Thủ tướn  chính phủ phê 

du ệt cho Côn  t  cổ phần    ( ọ  t t là Côn  t  N ) thành lập Dự án đầu tư xâ  

dựn  và k nh doanh hạ tần  kỹ thuật khu côn  n h ệp Đức Hòa II, tỉnh  on  An, 

na  là  hu côn  n h ệp ( C ) X .   à  06/7/2001, Thủ tướn  chính phủ ban 

hành qu ết định số 844/QĐ-TT  về v ệc cho Côn  t  N  thuê đất để đầu tư xâ  

dựn  hạ tần  khu côn  n h ệp Đức Hòa II ( ọ  t t là  C  X ).  

 Ngày 15/3/2002, Ủ  ban nhân dân (UB D) tỉnh  on  An ban hành qu ết 

định số 884/QĐ-UB về v ệc phê du ệt phươn  án bồ  thườn  để thu hồ  đất   ao 

cho Công ty N  thuê xâ  dựn  KCN X . Đến n à  25/6/2002, UB D tỉnh  on  An 

ban hành qu ết định số 2223/QĐ-UB về v ệc cấp   ấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  

đất số V 675778 đố  vớ  d ện tích đất 50ha thuộc thửa 22, tờ bản đồ số 37 và thửa 

284, tờ bản đồ số 36 tọa lạc tạ  ấp Tràm  ạc, xã M cho Công ty N .  

Thực h ện dự án đầu tư  C  X , Công ty N  phố  hợp cùn  các cơ quan chức 

năn  của hu ện Đức Hòa thực h ện côn  tác kê b ên, bồ  thườn , hỗ trợvà tá  định 

cho các hộ dân nằm tron  qu  hoạch tron  đó có hộ ông Phan Hữu C  và hộ bà 

  u  n Thị   . Côn  tác bồ  thườn  dựa trên cơ sở phươn  án bồ  thườn  được cơ 

quan nhà nước có thẩm qu ền phê du ệt và thỏa thuận vớ  các hộ dân bằn  hình 

thức hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất được UBND xã M xác nhận. 

Hình thức thỏa thuận chu ển nhượn  vớ  các hộ dân có đất bị thu hồ  được thực 

theo hướn  dẫn Côn  văn số 546/CP-NN ngày 07/5/2001 và Văn bản số 837/CV-

UB ngày 09/4/2001 của UB D tỉnh  on  An. 

Ngày 08/01/2002, Công ty N  và hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) ký 

hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất d ện tích 346,5m
2
 (đất thổ cư) tạ  một 
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phần thửa 289 và thửa 210, TBĐ số 37, ấp Tràm  ạc, xã M vớ    á 

41.600.000đồn . Do từ năm 1997 nhà, đất của ôn  Phan Hữu C  đan  s nh sốn  là 

thuê lạ  qu ền sử dụn  của bà   u  n Thị    nên bà N đồn  ý cho ôn  C  đạ  d ện 

ký các thủ tục, còn bà N là n ườ  nhận t ền.  

Ngày 08/01/2002, Công ty N  đã t ến hành ch  t ền bồ  thườn , hỗ trợ cho hộ 

ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ), do bà   u  n Thị    nhận t ền (nhận thay) 

theo phươn  án bồ  thườn  được phê du ệt và thỏa thuận   ữa ha  bên. Ông 

  u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) đã ký nhận t ền bồ  thườn  qu ền sử dụn  đất và tà  

sản trên đất, đã nhận t ền hỗ trợ   ao đất là 41.500.000đồn , tà  sản trên đất là 

80.976.351đồn ; trợ cấp là 5.700.000đồn , t ền đ ện là 2.000.000đồn , tổn  cộn  

đã nhận 130.176.351 đồn  và nhận 02 nền tá  định cư, cam kết khôn  kh ếu nạ  và 

thực h ện d  dờ  theo thờ    an qu  định. 

  à  29/4/2002, Ủ  ban nhân dân tỉnh  on  An ban hành Qu ết định số 

1530/QĐ-UB về v ệc bồ  thườn  th ệt hạ  do thu hồ  đất là 128.256.351 đồn  cho 

hộ ôn  Cầu. 

  à  19/6/2002, Ủ  ban nhân dân hu ện Đức Hòa ban hành Qu ết định số 

1083/QĐ-UB về v ệc thu hồ  d ện tích 346,5m
2
 (đất Thổ cư) tạ  một phần  thửa 289 

và thửa 210, TBĐ số 37, ấp Tràm  ạc, xã M của hộ ôn  C  . 

Tu  nh ên, sau kh  nhận t ền bồ  thườn  qu ền sử dụn  đất, tà  sản trên đất, 

hỗ trợ d  dờ  từ năm 2002 đến na  nhưn  hộ  ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) 

khôn  tháo dở, d  dờ  tà  sản và bàn   ao đất cho Côn  t  N  để thực h ện dự án. 

Nay Công ty N   êu cầu: 

Buộc  hộ  ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) phả  d  dờ  toàn bộ tà  sản, tháo 

dỡ các côn  trình trên đất (nếu có) đã được bồ  thườn , hỗ trợ tá  định cư và   ao 

trả cho Côn  t  cổ phần    phần đất  có d ện tích 60,1m
2
 thuộc một phần thửa đất 

số 22, tờ bản đồ số 37 tọa lạc ấp T, xã M , huyện Đ, tỉnh   theo Mảnh trích đo địa 

chính số 94-2018 n à  19/12/2018 do Trun  tâm dịch vụ tà  n u ên mô  trườn  đo 

vẻ và được Văn phòn  đăn  ký đất đa  tỉnh  on  An du ệt n à  29/12/2018. 

 Buộc bà   u  n Thị    phả  d  dờ  toàn bộ tà  sản, tháo dỡ các côn  trình 

trên đất (nếu có) đã được bồ  thườn , hỗ trợ tá  định cư và   ao trả cho Côn  t  cổ 

phần    phần đất có tổn  d ện tích là 124m
2
 thuộc một phần thửa đất số 22, tờ bản 

đồ số 37 tọa lạc ấp T, xã M , hu ện Đức Hòa, tỉnh  on  An theo Mảnh trích đo địa 

chính số 93-2018 n à  19/12/2018 do Trun  tâm dịch vụ tà  n u ên mô  trườn  đo 

vẽ và được Văn phòn  đăn  ký đất đa  tỉnh  on  An du ệt n à  29/12/2018. 

Công ty N  sẽ hỗ trợ ch  phí đầu tư trên đất, hỗ trợ ch  phí tháo dỡ d  dờ  cho 

hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) vớ  tổn  số t ền 221.000.000 đồn . hỗ trợ 

cho  bà   u  n Thị    vớ  tổn  số t ền 476.000.000 đồn . 

Tạ  ph ên tòa, qua phân tích của Hộ  đồn  xét xử, Công ty N  có đề n hị hỗ 

trợ bổ sun  như:  hỗ trợ ch  phí đầu tư trên đất; ch  phí tháo dỡ d  dờ  hộ ôn  

  u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) tăn  lên vớ  tổn  số t ền 500.000.000 đồn  ( ăm 
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trăm tr ệu đồn ); hỗ trợ cho bà   u  n Thị    vớ  tổn  số t ền  800.000.000đồn  

(Tám trăm tr ệu đồn )  

Bị đơn ông ông Nguyễn Hữu C  (Phan Hữu C ) trình bày: 

 Từ thán  5 năm 1996, ông và vợ là bà   u  n Thị   m    có đến thuê và 

s nh sốn  trên phần đất của bà   u  n Thị    tọa lạc ấp T, xã M, hu ện Đ, tỉnh  . 

Ông C  đã cất nhà ở từ năm 1996 đến na  (nhà vẫn   ữ n u ên h ện trạn  cho đến 

na , chỉ tha  má  tole bị hư hỏn ). Đến năm 1999 ông C  có mua lạ  phần đất 99m
2 

của ôn    u  n Văn  , đất có vị trí theo như đo đạc thực tế h ện na  còn d ện tích 

60,1m
2
 thuộc một phần thửa đất số 189, na  là thửa 22, tờ bản đồ số 37 theo Mảnh 

trích đo địa chính số 94-2018 n à  19/12/2018 do Trun  tâm dịch vụ tà  n u ên 

mô  trườn  đo vẻ và được Văn phòn  đăn  ký đất đa  tỉnh  on  An du ệt ngày 

29/12/2018 (đất l ền kề nhà đất bà Ngon).  

Đến năm 2002, nhà, đất của ôn  C  được qu  hoạch  vào Cụm côn  n h ệp X  

do Công ty N  làm chủ đầu tư, ông C  không ủ  qu ền cho bà N tha  mặt ông C  

nhận t ền đền bù từ phía Côn  t  N  như bà N trình bày.  Bà N cho rằn  có nhận 

tiền bồ  thườn  đố  vớ   99m
2 
của 

 
ông C  nhưn  bà N không có giao lạ  t ền bồ  

thườn , ông C  cũn  khôn  b ết số t ền bồ  thườn  là bao nh êu. R ên  ông C  và 

các thành viên trong   a đình  ồm: ôn  Cầu, vợ tên là   u  n Thị   m   , con là 

Phan Thị Hồn  A , Phan Hữu P  đan  s nh sốn  trên phần đất của ôn  và của bà 

Ngon. Ông C  thừa nhận có nhận 01 nền tá  định cư số 09 của Côn  t  N , nhưn  

do khôn  đủ t ền đón  lấ  nền là 96.000.000đồn  nên ông C   đã bán cho n ườ  

khác.  

Đố  vớ  ý k ến trình bày của ôn  C  kh  hòa   ả  tạ  UBND xã M vào ngày 

30/01/2018, ông C  có yêu C  Công ty N  đưa số t ền 70.000.000đồn  sẽ tháo dỡ và 

d  dờ  nhà và tà  sản trên phần đất của bà N tạ  thửa 210, tờ bản đồ số 37 thì nay để 

cho bà N và Công ty N  tự   ả  qu ết. Chứ khôn  phả  là ý k ến về v ệc tháo dỡ 

luôn phần nhà và tà  sản trên d ện tích đất ở 60,1m
2
 của ôn  Cầu. Do đó, b ên bản 

hòa   ả  tranh chấp đất đa    ữa Côn  t  cổ phần    vớ  ôn  Phan Hữu C  ngày 

30/01/2018  h  ý k ến của ông C  là không chính xác.   

Nay ông C  khôn  đồn  ý  êu C  khở  k ện của Côn  t  N  tranh chấp buộc 

  a đình ôn  C  d  dờ  khỏ  phần đất có d ện tích 60,1m
2
 thuộc một phần thửa đất số 

22, tờ bản đồ số 37 tọa lạc ấp Tràm  ạc, xã M theo Mảnh trích đo địa chính số 94-

2018 n à  19/12/2018 do Trun  tâm dịch vụ tà  n u ên mô  trườn  đo vẽ và được 

Văn phòn  đăn  ký đất đa  tỉnh  on  An du ệt n à  29/12/2018. 

Ông Nguyễn Văn H  là người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị N  

trình bày:  

Đố  vớ  phần đất có d ện tích 99m
2 
, na  theo Mảnh trích đo địa chính số 94-

2018 n à  19/12/2018 đo đạc thực tế còn 60,1m
2
 thuộc một phần thửa đất số 22, tờ 

bản đồ số 37 tọa lạc ấp Tràm  ạc, xã M là của ôn  Phan Hữu C , bà   u  n Thị    

có nhận ủ  qu ền của ôn  C  nhận t ền đền bù từ Côn  t  N . 
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Đố  vớ  phần đất và nhà có d ện tích thực tế là 124m
2
 thuộc một phần thửa  

số 210 (thửa củ) và một phần thửa số 189 (thửa củ) tờ bản đồ số 37 tọa lạc ấp T, xã 

M, hu ện Đ, tỉnh   là đất của bà   u  n Thị   . Tuy nhiên, v ệc   ả  phón  mặt 

bằn  của Côn  t  N  từ năm 2002 đến na  thì bà   u  n Thị    vẫn chưa nhận 

được t ền đền bù. Nay bà   u  n Thị    đề n hị Công ty N  đền bù cho bà N số 

t ền là 1.000.000.000 đồn .  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên trình bày: 

Bà   u  n Thị   m    và chị Phan Thị Hồn  A , Phan Hữu P  là vợ, con ôn  

C  trình bày thốn  nhất theo ý k ến của ôn  Cầu. 

Tạ  ph ên tòa, n u ên đơn Côn  t  cổ phần      ữ n u ên  êu C  khở  k ện, 

khôn  cun  cấp thêm chứn  cứ.  

 Bị đơn ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ), bà   u  n Thị    không có yêu 

C  phản tố, khôn  cun  cấp thêm chứn  cứ  ì khác.  

 hữn  n ườ  có qu ền lợ , n hĩa vụ l ên quan trong vụ án không có yêu C  

độc lập, khôn  cun  cấp thêm chứn  cứ  ì khác. 

  uật sư   u  n Thanh M  là n ườ  bảo vệ qu ền, lợ  ích hợp pháp cho 

Côn  t  cổ phần    tranh luận: 

 Công ty N  là chủ đầu tư đố  vớ  Dự án  C  X  theo các qu ết định phê 

du ệt, chủ trươn  thành lập và qu ết định cho thuê đất của Thủ tướn  Chính phủ. 

Từ n à  25/6/2002, Công ty N  đã được UB D tỉnh  on  An cấp   ấ  chứn  nhận 

qu ền sử dụn  đất đố  vớ  d ện tích đất 50ha hợp pháp và đan  tr ển kha  dự án. 

Ông N u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) đã thỏa thuận ký hợp đồn  chu ển nhượn , đã 

nhận t ền theo hợp đồn . Đồn  thờ , UB D hu ện Đức Hòa căn cứ vào thỏa thuận 

chu ển nhượn  đã ban hành Qu ết định thu hồ  đất số 1083/QĐ-UB về v ệc thu hồ  

d ện tích 346,5m
2
 đố  vớ  hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ), bà   u  n Thị    

đã đạ  d ện nhận t ền bồ  thườn  nhưn  đến na  vẫn chưa   ao đất cho Côn  t  

thực h ện dự án.  

Mặc dù hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ), bà   u  n Thị    đã được 

ch  trả toàn bộ   á trị tà  sản trên đất, nhận nền tá  định cư số 09 và số 13 nhưn  sau 

đó có hành v  tá  ch ếm đất tron  dự án. Tạ  ph ên tòa hôm nay Công ty N  vẫn có 

chính sách hỗ trợ bổ sun  như:  hỗ trợ ch  phí đầu tư, cả  tạo trên đất; Hỗ trợ ch  phí 

tháo dỡ d  dờ  hộ ông Ngu  n Hữu C  (Phan Hữu C ) vớ  tổn  số t ền 500.000.000 

đồn  ( ăm trăm tr ệu đồn ); hỗ trợ cho bà   u  n Thị    vớ  tổn  số t ền  

800.000.000đồn  (Tám trăm tr ệu đồn ) là có xem xét đầ  đủ các chính sách hộ 

ôn  Cầu, bà N và phù hợp pháp luật nên đề n hị HĐXX chấp nhận toàn bộ  êu C  

khở  k ện của n u ên đơn. 

Quan đ ểm của K ểm sát v ên về v ệc   ả  qu ết vụ án theo qu  định tạ  Đ ều 

262 B TTDS năm 2015:  

Về thủ tục: Quá trình   ả  qu ết vụ án, Tòa án đã đưa đún  và đầ  đủ n ườ  

vào tham   a tố tụn , v ệc thu thập chứn  cứ và đ ều tra vụ án được t ến hành 
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khách quan, đún  pháp luật. Tham   a trực t ếp tạ  ph ên tòa xét thấ  các bên 

đươn  sự và Hộ  đồn  xét xử đã tuân thủ theo đún  qu  định pháp luật. Tạ  ph ên 

tòa n u ên đơn xác định rõ  êu C  khở  k ện, bị đơn không có yêu C  phản tố; 

n ườ  có qu ền lợ , n hĩa vụ l ên quan tron  vụ án không có yêu C  độc lập; các 

bên xác định khôn  cun  cấp thêm chứn  cứ  ì khác.  

Về nộ  dun  vụ án: Công ty N  khở  k ện và đưa ra đầ  đủ cơ pháp pháp lý để 

chứn  m nh là chủ đầu tư hợp pháp đố  vớ  Dự án KCN X được Thủ tướn  Chính 

phủ phê du ệt và được UB D tỉnh  on  An ban hành qu ết định phê du ệt 

phươn  án bồ  thườn  để thu hồ  đất   ao cho Côn  t  N  xâ  dựn   C  X . 

Ngày 19/6/2002, UBND hu ện Đức Hòa ban hành qu ết định số 1083/QĐ-

UB D về v ệc thu hồ  d ện tích 346,5m
2
 (đất Thổ cư) tạ  một phần  thửa 289 và 

thửa 210 TBĐ số 37, ấp T, xã M . Qu ết định thu hồ  đất số 1083/QĐ-UBND của 

UB D hu ện Đức Hòa thu hồ  đất đố  vớ  hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ), 

đến na  vẫn còn h ệu lực. 

  à  29/4/2002, Ủ  ban nhân dân tỉnh  on  An ban hành Qu ết định số 

1530/QĐ-UB về v ệc bồ  thườn  th ệt hạ  do thu hồ  đất là 128.256.351 đồn  cho 

hộ ôn  Cầu. 

Ngày 19/6/2002, hộ ôn    u  n Hữu C  và bà   u  n Thị    đã nhận t ền 

bồ  thườn  qu ền sử dụn  đất và tà  sản trên đất, t ền hỗ trợ   ao đất, đến năm 2007 

đã nhận 02 nền tá  định cư, cam kết khôn  kh ếu nạ  và thực h ện d  dờ  nhưn  đến 

na  chưa   ao đất cho dự án. 

Nay Công ty N  yêu C  hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) d  dờ  khỏ  

phần đất có d ện tích 60,1m
2
 thuộc một phần thửa đất số 22, tờ bản đồ số 37 tọa lạc 

ấp T, xã M ; bà   u  n Thị    tháo dỡ d  dờ    ao d ện tích đất 124m
2 
thuộc một 

phần thửa đất số 22, tờ bản đồ số 37 tọa lạc ấp T, xã M , Công ty N  đồn  ý hỗ trợ 

cho hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) số t ền 500.000.000đồn  và hỗ trợ cho 

bà   u  n Thị    số t ền 800.000.000đồn  là phù hợp pháp luật nên đề n hị 

HĐXX chấp nhận toàn bộ  êu C  khở  k ện của n u ên đơn. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

  Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả   t h i tại phiên tòa, Hội đồng   t  ử nhận định:  

[1]. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: 

Theo đơn khở  k ện ngày 25/4/2018 và tạ  ph ên tòa n u ên đơn Côn  t  cổ 

phần    cho rằn  thực h ện chủ trươn  đầu tư Dự án khu côn  n h ệp X  được Thủ 

tướn  Chính phủ và qu ết định của UB D tỉnh Long An giao cho Công ty N  thuê. 

Quá trình tr ển kha  dự án thì Côn  t  N  có thỏa thuận ký hợp đồn  chu ển 

nhượn  vớ  hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) và bà   u  n Thị   . Trên cơ 

sở thỏa thuận   ữa nhà đầu tư vớ  hộ dân, Ủ  ban nhân dân hu ện Đức Hòa đã ban 
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hành Qu ết định thu hồ  đất số 1083/QĐ-UBND đố  vớ  hộ ôn    u  n Hữu C  

(Phan Hữu C ) để thu hồ  d ện tích 346,5m
2
 (đất thổ cư) tạ  một phần  thửa 289 và 

thửa 210 TBĐ số 37, ấp T, xã M . Tu  nh ên, sau kh  nhận t ền bồ  thườn  qu ền 

sử dụn  đất, tà  sản trên đất, hỗ trợ d  dờ  và có cam kết d  dờ  từ năm 2002 nhưn  

hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) và bà   u  n Thị    không giao đất cho 

Công ty N  và tá  ch ếm đến na  nên mớ  phát s nh tranh chấp. Tòa án nhân dân 

hu ện Đức Hòa thụ lý   ả  qu ết vụ án là còn tron  thờ  h ệu khở  k ện và xác định 

quan hệ tranh chấp “Tranh chấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản”, v ệc 

thụ lý là đún  thẩm qu ền theo qu  định tạ  các Đ ều 26, Đ ều 35 B TTDS năm 

2015 và đ ểm b khoản 2 Đ ều 203  uật đất đa  2013. 

 [2]. Về tố tụng: Tạ  ph ên tòa bị đơn ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) và 

n ườ  đạ  d ện cho bà   u  n Thị    v n  mặt lần thứ hai không có lý do;  n ườ  

có qu ền lợ  n hĩa vụ l ên quan là ôn  Cái Hoàng M , bà   u  n Thị   m    và 

chị Phan Thị Hồn  A , Phan Hữu P  v n  mặt lần thứ hai không có lý do nên Hội 

đồng xét xử tiến hành xử v ng mặt nhữn  n ười tham gia tố tụng này theo qu  định 

tạ  đ ểm b khoản 2 Đ ều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Đố  vớ  n ườ  có 

qu ền lợ  n hĩa vụ l ên quan Ủ  ban nhân dân hu ện Đức Hòa có đề n hị xử v n  

mặt nên Tòa án t ến hành xét xử v n  mặt theo qu  định khoản 2 Đ ều 227 

B TTDS năm 2015. 

[3]. Về nội dung: 

[3.1]. Xem xét quá trình thu hồ  đất và tr ển kha  bồ  thườn  cho hộ ông 

  u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) và bà   u  n Thị    có đất tron   C  X : 

Thực h ện chủ trươn  xâ  dựn  dự án  C  X , từ năm 2002 Công ty N  cùng 

các cơ quan chức năn  của xã Mỹ Hạnh B c, hu ện Đức Hòa thực h ện côn  tác kê 

b ên, bồ  thườn , hỗ trợ và tá  định cho các hộ dân nằm tron  qu  hoạch tron  đó 

có hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ). 

Theo hướn  dẫn tạ  Côn  văn số 546/CP-   n à  07/5/2001 và Văn bản số 

837/CV-UB n à  09/4/2001 của UB D tỉnh  on  An, côn  tác bồ  thườn  dựa 

trên phươn  án bồ  thườn  của cơ quan nhà nước phê du ệt và cho nhà đầu tư thỏa 

thuận vớ  các hộ dân bằn  hình thức hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất 

được UB D xã M xác nhận.  

Ngày 08/01/2002, Công ty N  và hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) ký 

hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất d ện tích 346,5m
2
 (đất Thổ cư) tạ  một 

phần  thửa 289 và thửa 210, TBĐ số 37, ấp Tràm  ạc, xã M vớ    á 

41.600.000đồn . Do từ năm 1997 nhà, đất của ôn  Phan Hữu C  đan  s nh sốn  là 

thuê lạ  của bà   u  n Thị    nên bà N đồn  ý cho ôn  C  đạ  d ện ký các thủ tục, 

còn bà N là n ườ  nhận t ền. 

Ngày 08/01/2002, Công ty N  đã t ến hành ch  t ền bồ  thườn , hỗ trợ cho hộ 

ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ), do bà   u  n Thị    nhận t ền (nhận tha ) 

theo phươn  án bồ  thườn  được phê du ệt và thỏa thuận   ữa ha  bên.  n  
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  u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) đã ký nhận t ền bồ  thườn  qu ền sử dụn  đất và tà  

sản trên đất, đã nhận t ền hỗ trợ   ao đất tạ  03 Ph ếu ch  là 41.500.000đồn , tà  sản 

trên đất là 80.976.351đồn ; trợ cấp là 5.700.000đồn , t ền đ ện là 2.000.000đồn , 

tổn  cộn  đã nhận 130.176.351 đồn  và đến năm 2007 ôn  C  đã nhận bổ sun  01 

nền số 09, bà N nhận nền tá  định cư số 13, cam kết khôn  kh ếu nạ  và thực h ện d  

dờ  theo thờ    an qu  định. 

 hư vậ , có cơ sở xác định Côn  t  N  là chủ đầu tư được  hà nước   ao đất 

và thỏa thuận bồ  thườn  vớ  n ườ  dân có đất bị thu hồ . Thực tế từ n à  

08/01/2002, ôn  Cầu, bà N đã nhận đủ t ền do Côn  t  N  ch  trả theo qu ết định 

thu hồ  đất và qu ết định bồ  thườn  của cơ quan  hà nước. 

  [3.2]. Đánh   á chứn  cứ các bên cun  cấp và chứn  cứ do Tòa án thu thập 

đố  vớ  d ện tích nhà, đất của ôn  C  đo đạc thực tế còn 60,1m
2
;  nhà, đất của bà N 

đo đạc thực tế còn d ện tích 124m
2
: 

+ Căn cứ b ên bản Thẩm định tạ  chỗ n à  19/9/2018 và kết quả đo đạc, định 

giá thể h ện: theo qu ết định số 1083/QĐ-UBND về v ệc thu hồ  d ện tích 346,5m
2
 

(đất Thổ cư) tạ  một phần thửa 189 và thửa 210 TBĐ số 37 nhưn  qua đo thực tế do 

trừ lộ   ớ  để mở rộn  đườn  tỉnh 824 nên nhà, đất của ông C  thể h ện tạ  Mảnh 

trích đo địa chính số 93-2018 n à  19/12/2018 do Trun  tâm dịch vụ tà  n u ên 

mô  trườn  đo vẽ và được Văn phòn  đăn  ký đất đa  tỉnh  on  An du ệt n à  

29/12/2018 còn d ện tích 60,1m
2
 nay là một phần thửa đất số 22; nhà, đất của bà N 

d ện tích thực tế tạ  Mảnh trích đo địa chính số số 94-2018 ngày 19/12/2018 do 

Trun  tâm dịch vụ tà  n u ên mô  trườn  đo vẽ và được Văn phòn  đăn  ký đất đa  

tỉnh  on  An du ệt n à  29/12/2018 chỉ còn d ện tích 124m
2
 nay là một phần thửa 

22; trên đất có vật k ến trúc như sau: có 02 căn nhà  ồm 01 nhà của bà N và 01 nhà 

của ông C  xây dựn  khoản  năm 1997, do ông C  đan  s nh sốn  và quản lý. 

Căn cứ Chứn  thư thẩm định   á số 13/17/01/2019/TĐG  A-BĐS n à  

17/01/2019 của Côn  t  cổ phần thươn  mạ  dịch vụ và tư vấn Hồn  Đức thì   á trị 

qu ền sử dụn  đất và tà  sản trên đất của  ông   u  n Hữu C  (Phan Hữu C )  có 

  á trị là 948.627.000đồn . Giá trị qu ền sử dụn  đất và tà  sản trên đất của bà 

  u  n Thị    có   á trị là 1.986.855.000đồn . 

[3.3]. Đánh   á của Hộ  đồn  xét xử về yêu C  khở  k ện của n u ên đơn: 

[3.3.1]. Hộ  đồn  xét xử xét: Qu ền sử dụn  đất bị thu hồ  d ện tích 346,5m
2
 

(đất Thổ cư) tạ  một phần thửa 189 và thửa 210 TBĐ số 37, ấp Tràm  ạc, xã M của 

ông Cầu, bà N đã được ch  trả t ền bồ  thườn  vào năm 2002 theo qu ết định hành 

chính của cơ quan  hà nước có thẩm qu ền, sau đó ôn  Cầu, bà N đã nhận nền tá  

định cư nhưn  đến na  ông Cầu, bà N tá  ch ếm lạ  nhà, đất vớ  lý do từ năm 2002 

đến na   ôn  Cầu, bà N vẫn chưa nhận được t ền đền bù nên chưa   ao đất cho 

Công ty N  thực h ện dự án. Xét Công ty N  kh  khở  k ện có cun  cấp đầ  đủ cơ 

pháp lý để chứn  m nh ôn  Cầu, bà N đã thỏa thuận để ôn  C  đạ  d ện ký hợp 

đồn , bà N là n ườ  đạ  d ện nhận các khoản t ền bồ  thườn  theo 03 Ph ếu ch  vào 
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năm 2002. Do đó, Côn  t  N  yêu C  ôn  Cầu, bà N d  dờ  nhà, vật k ến trúc để 

  ao trả đất thực h ện dự án là có căn cứ, phù hợp theo qu  định tạ  các Đ ều 166, 

Đ ều 200, Đ ều 221 B DS năm 2015.  

[3.3.2]. Xét đề n hị bồ  thườn  bổ sun  và phươn  án hỗ trợ d  dờ  của 

n u ên đơn Côn  t  N  cho hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ), bà   u  n Thị 

N : 

Hộ  đồn  xét xử xét: Tuy Công ty N  đã bồ  thườn  và hỗ trợ   á trị tà  sản 

trên đất cho ôn  Cầu, bà N nhưn  tạ  ph ên tòa, n ườ  đạ  d ện cho Công ty N  có 

phươn  án hỗ trợ và bồ  thườn  bổ sun  cho hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C 

), bà   u  n Thị    các khoản như: Hỗ trợ cho hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu 

C ) ch  phí đầu tư, hỗ trợ ch  phí tháo dỡ d  dờ  là 500.000.000đồn ; Hỗ trợ cho bà 

  u  n Thị    ch  phí đầu tư, hỗ trợ ch  phí tháo dỡ d  dờ  là 800.000.000đồn . 

Xét mức hỗ trợ nà  là phù hợp và có lợ  cho hộ ôn  Cầu, bà N nên Hộ  đồn  xét xử 

 h  nhận.  

  oà  ra, quá trình   ả  qu ết, ôn    u  n Văn H  là n ườ  đạ  d ện cho bà 

  u  n Thị    có ý k ến đề n hị Côn  t  N  phả  đền bù cho bà N số t ền là 

1.000.000.000đồn . Do bà   u  n Thị    khôn  hợp tác   ả  qu ết, Tòa án có tốn  

đạt cho n ườ  n ườ  d ện của bà N Thôn  báo số 12/TB-TA n à  10/12/2021 về 

v ệc ấn định thực h ện qu ền phản tố để bà N nếu có  êu C  số t ền bồ  thườn  cụ 

thể thì phả  nộp đơn phản tố nhưn  bà N khôn  thực h ện nên Hộ  đồn  xét xử 

không có cơ sở xem xét lờ  trình bà  của bà   u  n Thị   .  

Từ đó, xét toàn bộ  êu C  của n u ên đơn là có căn cứ chấp nhận.  

Xét quan đ ểm của   ểm sát v ên đề n hị chấp nhận toàn bộ yêu C  khở  k ện 

của các n u ên đơn là có căn cứ nên chấp nhận. 

Đố  vớ  ôn   ê Quan  H, tạ  thờ  đ ểm thụ lý vụ án thì ôn  H có thuê nhà của 

của ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) để k nh doanh lò bánh mì, tạ  thờ  đ ểm xét 

xử, ôn  H ền khôn  còn thuê địa đ ểm trên để k nh doanh nên Hộ  đồn  xét xử 

khôn  đưa ôn   ê Quan  H ền vào tham   a tố tụn . 

[4]. Về chi phí thẩm định, định giá: 

N u ên đơn Công ty N  tự n u ện nộp 2.000.000đồn  ch  phí thẩm định vào 

ngày 19/9/2018; nộp ch  phí định   á theo Chứn  thư thẩm định   á số 

13/17/01/2019/TĐG  A-BĐS n à  17/01/2019 là 11.000.000đồn  và nộp lệ phí 

Trích đo bản vẽ là 415.000đồn . N u ên đơn đã nộp và ch  phí xon . 

 [5]. Về án phí: 

 Căn cứ đ ểm b khoản 2 Đ ều 27   hị qu ết số 326/2016/UBTVQH.14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Quốc hộ  qu  định về án phí, lệ phí Toà án. 

Gh  nhận sự tự n u ện của n u ên đơn Côn  t  N  chịu án phí tranh chấp 

qu ền sở hữu tà  sản và bồ  thườn , hỗ trợ cho hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu 

C ) và bà   u  n Thị    theo qu  định trên số t ền phả  hỗ trợ bồ  thườn  là  

1.300.000.000đồn  (án phí phả  nộp là 51.000.000đồn ). 
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Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

   

  Áp dụn  Đ ều 26, Đ ều 35, Đ ều 217, Đ ều 227, Đ ều 271, Đ ều 471   

B TTDS năm 2015;  

 Áp dụn  Đ ều 92  uật đất đa   năm 2013. 

 Áp dụn  các Đ ều 8, Đ ều 11, Đ ều 166, Đ ều 200, Đ ều 221 B DS năm 

2015.  

  Tuyên Xử:   

1. Chấp nhận  êu C  khở  k ện của Côn  t  cổ phần    về v ệc buộc hộ ôn  

  u  n Hữu C  (Phan Hữu C ), bà   u  n Thị    tháo dỡ các côn  trình trên đất, 

d  dờ  tà  sản   ao trả d ện tích 346,5m
2
 (đất thổ cư) tạ  một phần  thửa 189 (thửa 

củ) và thửa 210 (thửa củ), na  thuộc 01 phần thửa số 22, tờ bản đồ số 37, ấp T, xã 

M, hu ện Đ, tỉnh  . 

2. Buộc hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) và bà   u  n Thị   m    và 

chị Phan Thị Hồn  A , em Phan Hữu P  phả  tháo dỡ các côn  trình trên đất, d  dờ  

tà  sản   ao trả cho Côn  t  cổ phần    d ện tích đất 60,1m
2
 tạ  một phần  thửa số 

22, tờ bản đồ số 37, ấp T, xã M, hu ện Đ, tỉnh  . 

(Vị trí nhà, đất  hộ ôn    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) thể h ện tạ  Mảnh 

trích đo địa chính số 94-2018 n à  19/12/2018 do Trun  tâm dịch vụ tà  n u ên 

mô  trườn  đo vẽ và được Văn phòn  đăn  ký đất đa  tỉnh  on  An du ệt n à  

29/12/2018) 

3. Buộc bà   u  n Thị    phả  tháo dỡ các côn  trình trên đất, d  dờ  tà  sản 

  ao trả cho Côn  t  cổ phần    d ện tích 124m
2 
tạ  một phần  thửa số 22, tờ bản đồ 

số 37, ấp T, xã M, hu ện Đ, tỉnh  . 

(Vị trí nhà, đất của bà   u  n Thị    tạ  Mảnh trích đo địa chính số 93-2018 

n à  19/12/2018 do Trun  tâm dịch vụ tà  n u ên mô  trườn  đo vẽ và được Văn 

phòn  đăn  ký đất đa  tỉnh  on  An du ệt n à  29/12/2018 ) 

4. Gh  nhận sự tự n u ện của Côn  t  cổ phần    hỗ trợ bổ sun  cho hộ ôn  

  u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) ch  phí tháo dỡ d  dờ  500.000.000đồn ; Hỗ trợ cho 

bà   u  n Thị    ch  phí tháo dỡ d  dờ  800.000.000đồn  

+  n    u  n Hữu C  (Phan Hữu C ) được nhận số t ền 500.000.000đồn  

( ăm trăm tr ệu đồn ) từ Côn  t  cổ phần   . 

+ Bà   u  n Thị    được nhận 800.000.000đồn . (Tám trăm tr ệu đồn ) từ 

Côn  t  cổ phần   . 

 h  bản án có h ệu lực pháp luật, kể từ n à  có đơn  êu C  th  hành án của 

n ườ  được th  hành án (đố  vớ  các khoản t ền phả  trả cho n ườ  được th  hành 

án) bên có n hĩa vụ chưa th  hành xon  số t ền trên thì còn phả  trả cho bên được 
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th  hành án khoản t ền lã  suất theo mức lã  suất qu  định tạ  khoản 2 Đ ều 468 

B DS năm 2015 tươn  ứn  vớ  số t ền và thờ    an chưa th  hành, trừ trườn  hợp 

các bên có thỏa thuận khác. 

5. Về chi phí thẩm định, định giá: 

  u ên đơn Côn  t  N  tự n u ện nộp 2.000.000đồn  ch  phí thẩm định vào 

n à  19/9/2018; nộp ch  phí định   á theo Chứn  thư thẩm định   á số 

13/17/01/2019/TĐG  A-BĐS n à  17/01/2019 là 11.000.000đồn  và nộp lệ phí 

Trích đo bản vẽ là 415.000đồn .   u ên đơn đã nộp và ch  phí xon . 

6. Về án phí: Căn cứ đ ểm b khoản 2 Đ ều 27   hị qu ết số 

326/2016/UBTVQH.14 n à  30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Quốc hộ  qu  định 

về án phí, lệ phí Toà án. 

Buộc n u ên đơn Côn  t  cổ phần    nộp án phí dân sự sơ thẩm là  

51.000.000đồn  sun  n ân sách  hà nước.  hấu trừ t ền tạm ứn  án phí Công ty 

cổ phần    đã nộp là 11.009.000đồn  theo b ên la  thu số 0002776 ngày 04/5/2018. 

Côn  t  cổ phần    phả  nộp bổ sun  số t ền 39.991.000đồn  (Ba mươ  chín tr ệu 

chín trăm chín mươ  mốt n àn đồn ). Côn  t  cổ phần    chưa nộp. 

7. Về qu ền khán  cáo: Án sơ thẩm xét xử tu ên án côn  kha , tron  hạn 15 

n à  tính từ n à  tu ên án n u ên đơn có mặt có qu ền khán  cáo. Riêng bị đơn, 

n ườ  có qu ền lợ  n hĩa vụ l ên quan v n  mặt được qu ền khán  cáo tron  hạn 

15 n à  kể từ n à  nhận được bản sao bản án hoặc từ n à  n êm  ết. 

 8. “Trườn  hợp bản án hoặc qu ết định được th  hành theo qu  định tạ  Đ ều 

2  uật th  hành án dân sự thì n ườ  được th  hành án, n ườ  phả  th  hành án có 

qu ền thỏa thuận th  hành án, qu ền  êu C  th  hành án, tự n u ện th  hành án hoặc 

bị cưỡn  chế th  hành án theo qu  định tạ  các Đ ều 6, 7 và Đ ều 9  uật th  hành án 

dân sự; Thờ  h ệu th  hành án là 05 năm theo qu  định tạ  Đ ều 30  uật th  hành 

án”. 

 

Hội thẩm nhân dân                                                 Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

  Lý Văn Hùng  – Nguyễn Chí Lin                              Nguyễn Khắc Linh Duy 
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      Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các đươn  sự                                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

- VKSND hu ện                                                    

- TA D tỉnh  on  An 

      -  ưu HS. 

                                                       

                                                                                 

                                                                       Nguyễn Khắc Linh Duy 
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